BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Thay thế thông tư số 08/2013/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT)

A. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT
Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020) vì các lý do sau đây:
Một là, thay đổi cơ quan quản lý nhà nước. Theo Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, chức năng quản lý nhà nước về viễn thông chính thức chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Viễn thông nay trực thuộc Bộ KH&CN. Bộ Thông tin và Truyền thông không còn thẩm quyền ban hành thông tư quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. 
Hai là, hệ thống pháp luật điều chỉnh đã thay đổi căn bản. Luật Viễn thông 2023 (Luật số 24/2023/QH15) thay thế Luật Viễn thông 2009; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (Luật số 19/2023/QH15). Các Nghị định hướng dẫn thi hành các luật này cũng đã được ban hành mới (NĐ 163/2024, NĐ 217/2025, NĐ 37/2026, NĐ 22/2026). Toàn bộ hệ thống căn cứ pháp lý cũ của TT 08/2013 đã lỗi thời.
Ba là, yêu cầu phi thủ tục hóa và phân cấp. Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN đã quy định đầy đủ về thủ tục hành chính công bố chất lượng dịch vụ viễn thông (hồ sơ, trình tự, thời hạn) và phân cấp thẩm quyền về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thông tư quản lý chất lượng chuyên ngành không được quy định trùng lặp TTHC đã có ở văn bản khác, phải áp dụng kỹ thuật dẫn chiếu động để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo.
Bốn là, nhu cầu hiện đại hóa phương thức quản lý. Thông tư 08/2013 chưa có: (i) cơ chế tự giám sát liên tục của doanh nghiệp; (ii) quản lý dựa trên dữ liệu; (iii) khảo sát chất lượng theo trải nghiệm người dùng; (iv) kiểm tra từ xa/trực tuyến theo NĐ 217/2025; (v) cơ sở dữ liệu chất lượng; (vi) chế định hoàn trả chi phí đo kiểm khi có vi phạm theo Luật CLSPHH sửa đổi 2025 và NĐ 37/2026.
III. Những điểm đổi mới chính của dự thảo Thông tư
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Dự thảo Thông tư kế thừa khung quản lý cơ bản của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư 33/2020/TT-BTTTT, nhưng có nhiều điểm mới mang tính hệ thống: 
Cập nhật căn cứ pháp lý và cơ quan quản lý; bổ sung khái niệm, nguyên tắc quản lý; phân biệt rõ công bố chất lượng dịch vụ viễn thông với công bố hợp chuẩn/hợp quy; tăng trách nhiệm công khai, tự kiểm tra, tự giám sát của doanh nghiệp; chuyển mạnh sang quản lý bằng dữ liệu, số hóa, kiểm tra trực tuyến/từ xa; bổ sung cơ chế khảo sát chất lượng theo trải nghiệm người sử dụng; đồng thời phân định rõ kiểm tra, giám sát, khảo sát và đo chất lượng dịch vụ.
	Nhóm điểm mới
	Nội dung mới của dự thảo
	So với Thông tư 08/2013/TT-BTTTT, đã sửa đổi bởi Thông tư 33/2020/TT-BTTTT

	1. Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý
	Dự thảo căn cứ Luật Viễn thông 2023; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi năm 2025; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi năm 2025; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Nghị định 163/2024/NĐ-CP; Nghị định 217/2025/NĐ-CP; Nghị định 22/2026/NĐ-CP; Nghị định 37/2026/NĐ-CP; Nghị định 55/2025/NĐ-CP.
	Cập nhật các văn bản hiện hành.

	2. Làm rõ phạm vi quản lý theo hai phía: doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
	Dự thảo quy định rõ quản lý chất lượng gồm: doanh nghiệp công bố, báo cáo, tự kiểm tra, tự giám sát, công khai thông tin; cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát, khảo sát, công khai thông tin.
	Thông tư hiện hành chỉ nêu chung “quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông”, sau đó triển khai theo từng chương. Dự thảo mới bố cục lại làm rõ cấu trúc quản lý ngay từ Điều 1.

	3. Thay đổi cơ quan quản lý địa phương
	Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền.
	Dự thảo mới cập nhật cơ quan, tổ chức sau sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính

	4. Bổ sung hệ khái niệm riêng cho quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	Dự thảo bổ sung Điều 4 về giải thích từ ngữ: chất lượng dịch vụ viễn thông, công bố chất lượng, tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng, công khai thông tin chất lượng, tự kiểm tra, tự giám sát, dữ liệu gốc, dữ liệu tổng hợp.
	Bổ sung Điều mới về Giải thích từ ngữ

	5. Bổ sung nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	Dự thảo quy định các nguyên tắc: tuân thủ pháp luật viễn thông, tiêu chuẩn - quy chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng; công khai, minh bạch; kết hợp trách nhiệm tự bảo đảm chất lượng của doanh nghiệp với đo, kiểm tra của cơ quan nhà nước; quản lý dựa trên dữ liệu, kết quả đầu ra, trải nghiệm người dùng; bảo đảm tính khả thi theo công nghệ, địa bàn, quy mô.
	Bổ sung Điều mới về Nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

	6. Phân tầng rõ hơn các nhóm dịch vụ trong công bố chất lượng
	Dự thảo chia thành: dịch vụ thuộc Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng thì thực hiện thủ tục công bố; dịch vụ đã có quy định trực tiếp tại Luật, nghị định hoặc văn bản chuyên ngành thì thực hiện theo văn bản đó; dịch vụ không thuộc các trường hợp trên thì tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng.
	Chỉnh sửa, phân chia thành các nhóm đối tượng dịch vụ cần quản lý


	7. Làm rõ “công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” khác với “công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”
	Dự thảo dùng thuật ngữ “công bố chất lượng” cho dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục; với dịch vụ ngoài Danh mục dùng “tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng”.
	Dự thảo Thông tư thay thế cụm “tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng” bằng “tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng”.

	8. Điều chỉnh thủ tục công bố theo hướng gắn với phân cấp thủ tục hành chính
	Dự thảo dẫn chiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính công bố chất lượng dịch vụ viễn thông. Dịch vụ thuộc Danh mục phải công bố trước khi cung cấp cho công cộng.
	TTHC về công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đã phân cấp cho địa phương tại TT số 21/2026/BKHCN.

	9. Nâng yêu cầu công khai thông tin chất lượng
	Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp công khai trên chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ”, đồng thời nếu có hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung thì phải công khai hoặc dẫn chiếu đến chuyên mục này. Nội dung công khai bổ sung yêu cầu cập nhật thay đổi, đầu mối phản ánh, quy trình xử lý khiếu nại, thông tin hỗ trợ khách hàng và bản tổng hợp kết quả tự kiểm tra, tự đo, kiểm tra hằng quý.
	Quy định chi tiết hơn và xuyên suốt về công khai thông tin CLDV viễn thông

	10. Tăng cường tự giám sát, tự kiểm tra của doanh nghiệp theo hướng thực chất hơn
	Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp thiết lập hệ thống, công cụ, quy trình hoặc giải pháp kỹ thuật phù hợp để tự giám sát; tự đo, kiểm tra tối thiểu hằng quý; lựa chọn ít nhất 04 địa bàn cho mỗi dịch vụ và luân phiên địa bàn trong chu kỳ 12 tháng; kết quả có thể lập bằng văn bản hoặc tệp dữ liệu điện tử có chữ ký số.
	Thông tư hiện hành yêu cầu doanh nghiệp ban hành Quy chế tự kiểm tra và gửi Cục Viễn thông; tự kiểm tra hằng quý tại ít nhất 03 địa bàn. Điểm mới là tăng số địa bàn, bổ sung nguyên tắc luân phiên, số hóa hồ sơ và giảm tính hình thức của việc gửi quy chế.
Dự thảo TT quy định chi tiết đối với DN về (1) Tự giám sát (2) Tự kiểm tra (3) quản trị dữ liệu CLDV viễn thông

	11. Bổ sung cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ và yêu cầu số hóa dữ liệu
	Dự thảo có Điều 13 riêng về cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ
	Dự thảo TT bổ sung Điều 13 mới về “Cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ”

	12. Đổi mới chế độ báo cáo và báo cáo sự cố
	Dự thảo quy định báo cáo định kỳ theo pháp luật về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện qua hệ thống thông tin báo cáo; với sự cố từ 02 giờ trở lên, doanh nghiệp phải gửi thông báo ban đầu trong vòng 02 giờ kể từ khi xác định quy mô sự cố, đồng thời thông báo công khai cho người dùng qua website, ứng dụng số hoặc tin nhắn và thông tin về bồi thường/hoàn cước/hỗ trợ nếu có.
	Điểm mới: Báo cáo định kỳ theo Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN về chế độ báo cáo định kỳ; và Thông báo công khai cho người dùng với báo cáo sự cố đột xuất


	13. Chuyển hoạt động kiểm tra sang mô hình kiểm tra chuyên ngành hiện đại
	Dự thảo quy định kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông là hoạt động kiểm tra chuyên ngành; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; không chồng chéo với thanh tra, kiểm toán; có thể kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử; căn cứ kiểm tra gồm báo cáo, tự kiểm tra, dữ liệu giám sát, dữ liệu khảo sát trải nghiệm, phản ánh/khiếu nại, dấu hiệu suy giảm chất lượng.
	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định kiểm tra dựa trên dự liệu, khiểm tra trực tuyến


	14. Bổ sung rõ hoạt động khảo sát chất lượng theo trải nghiệm người sử dụng
	Dự thảo quy định khảo sát chất lượng dịch vụ viễn thông bằng phương thức người sử dụng đo từ thiết bị đầu cuối đến hệ thống thiết bị do cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; áp dụng đối với dịch vụ truy nhập Internet; kết quả dùng để công khai thông tin, cảnh báo rủi ro, nhận diện suy giảm chất lượng và làm cơ sở xem xét kiểm tra, nhưng không thay thế kiểm tra/đo theo QCVN và không làm phát sinh xử phạt.
	Bổ sung Điều mới dự thảo Thông tư nội dung trải nghiệm người sử dụng Điều 22. Khảo sát chất lượng dịch vụ viễn thông Để phù hợp với thực tiễn như các công cụ đánh giá chất lượng theo trải nghiệm người dùng như i-Speed/VNNIC và quản lý QoE bên cạnh QoS.

	15. Phân định rõ đo, kiểm tra, giám sát, khảo sát
	Dự thảo tách bạch: kiểm tra chuyên ngành để xem xét tuân thủ và chất lượng thực tế; giám sát để theo dõi, thu thập dữ liệu, cảnh báo sớm; khảo sát để thu thập trải nghiệm người dùng; đo chất lượng để phục vụ kiểm tra, giám sát.
	Dự thảo làm rõ/chi tiết các quy định đo, kiểm tra, giám sát, khảo sát

	16. Quy định mới về chủ thể đo phục vụ kiểm tra và chi phí đo
	Dự thảo cho phép cơ quan quản lý tổ chức đo thông qua đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực viễn thông được chỉ định; kết quả đo là căn cứ chuyên môn, không thay thế thẩm quyền kết luận kiểm tra; nếu kết luận có vi phạm thì doanh nghiệp phải hoàn trả chi phí đo, kiểm tra, lấy mẫu, thử nghiệm theo quy định.
	Dự thảo làm rõ hơn về chi phí, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đầu thầu đo kiểm chất lượng dịch vụ của CQ QLNN.


B. BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH CHI TIẾT
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ
	THUYẾT MINH
(Nội dung kế thừa; sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ)
	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG/
NỘI DUNG KHÁC
(Phân quyền, phân cấp; TTHC; KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bình đẳng giới, dân tộc)

	Căn cứ ban hành của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT: Luật Viễn thông 2009; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006; các nghị định hướng dẫn và chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	Căn cứ ban hành mới: Luật Viễn thông 2023; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 được sửa đổi năm 2025; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 được sửa đổi năm 2025; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Nghị định 163/2024/NĐ-CP; Nghị định 217/2025/NĐ-CP; Nghị định 22/2026/NĐ-CP; Nghị định 37/2026/NĐ-CP; Nghị định 55/2025/NĐ-CP.
	Thay thế toàn bộ là cần thiết để cập nhật nền tảng pháp lý, thẩm quyền quản lý sau khi chức năng quản lý viễn thông chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời khắc phục nguy cơ viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.
	Bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật; không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho Cục Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp viễn thông và tổ chức đánh giá sự phù hợp.

	Thông tư hiện hành chủ yếu quy định theo các nhóm: công bố chất lượng, báo cáo, đo kiểm, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát và công khai thông tin.
	Dự thảo tổ chức lại thành 06 chương: quy định chung; công bố, công khai thông tin; tự giám sát, tự kiểm tra; cơ sở dữ liệu và báo cáo; kiểm tra, giám sát, khảo sát, đo chất lượng; tổ chức thực hiện.
	Sửa đổi về cấu trúc nhằm phản ánh đúng chu trình quản lý chất lượng dịch vụ: công bố/cam kết - công khai - tự kiểm soát - lưu giữ dữ liệu/báo cáo - kiểm tra/giám sát/khảo sát - xử lý trách nhiệm.
	Tăng tính logic, dễ tra cứu, dễ thực hiện; hỗ trợ quản lý theo dữ liệu, theo kết quả đầu ra và trải nghiệm người sử dụng; phù hợp yêu cầu chuyển đổi số và cải cách phương thức quản lý.

	Điều 1 quy định khái quát Thông tư điều chỉnh hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và áp dụng đối với cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông.
	Điều 1 Bổ sung rõ nội dung liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 
	Kế thừa đối tượng áp dụng; bổ sung làm rõ các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ của Thông tư: bao gồm các quy định về nguyên tắc, quy trình, hình thức và nội dung quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

	[bookmark: _GoBack]Xác định rõ mục tiêu, nội hàm, đối tượng quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. 

	Điều 2 giao Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên phạm vi cả nước; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn.
	Điều 2 cập nhật thành Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền và quy định của Thông tư.
	Sửa đổi để phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ và phân công nhiệm vụ cho địa phương.
	Bảo đảm thống nhất tổ chức thi hành sau sắp xếp bộ máy; tăng vai trò địa phương trong theo dõi, tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra và xử lý sự cố chất lượng dịch vụ trên địa bàn.

	Điều 3 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng theo từng thời kỳ.
	Điều 3 kế thừa nội dung về Danh mục, cập nhật thẩm quyền ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Giữ nguyên logic quản lý theo danh mục là phù hợp vì không phải mọi dịch vụ viễn thông đều cần cùng mức độ quản lý bắt buộc; danh mục phải linh hoạt theo chính sách, công nghệ, thị trường và yêu cầu bảo vệ người sử dụng.
	Không làm tăng gánh nặng quản lý đại trà; tạo dư địa điều chỉnh theo rủi ro, mức độ phổ cập, mức độ ảnh hưởng và thực tiễn phát triển dịch vụ.

	Thông tư hiện hành chưa có điều giải thích từ ngữ riêng; một số khái niệm như “tự công bố”, “đo kiểm”, “giám sát” được hiểu rải rác qua từng điều.
	Bổ sung Điều 4 giải thích các khái niệm cốt lõi: chất lượng dịch vụ viễn thông; công bố chất lượng; tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng; công khai thông tin chất lượng; tự kiểm tra; tự giám sát; dữ liệu gốc; dữ liệu tổng hợp.
	Bổ sung cần thiết để thống nhất cách hiểu, đặc biệt phân định “công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” với “công bố hợp quy” trong quản lý sản phẩm, hàng hóa; làm rõ nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với dịch vụ không thuộc Danh mục.
	Giảm rủi ro diễn giải khác nhau giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức đánh giá sự phù hợp; hỗ trợ số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn dữ liệu và hậu kiểm.

	Thông tư hiện hành chưa có điều quy định nguyên tắc quản lý tổng quát.
	Bổ sung Điều 5 về nguyên tắc: tuân thủ pháp luật; công khai, minh bạch; kết hợp tự bảo đảm chất lượng của doanh nghiệp với đo, kiểm tra của Nhà nước; quản lý dựa trên dữ liệu, kết quả đầu ra, trải nghiệm người sử dụng; bảo đảm khả thi theo dịch vụ, công nghệ, địa bàn, quy mô.
	Bổ sung để tạo “trục xương sống” cho toàn bộ Thông tư, bảo đảm các quy định cụ thể được hiểu theo hướng quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, không hình thức hóa hồ sơ.
	Phù hợp định hướng chuyển đổi số, quản lý theo rủi ro và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; không tác động bất lợi về giới, dân tộc, vùng miền do áp dụng thống nhất, bình đẳng cho mọi chủ thể.

	Điều 4 yêu cầu công bố chất lượng theo QCVN đối với dịch vụ thuộc Danh mục; tự công bố theo tiêu chuẩn tự nguyện đối với dịch vụ ngoài Danh mục; đưa điều khoản chất lượng vào hợp đồng/bản thông tin điều kiện sử dụng dịch vụ.
	Điều 6 phân nhóm nghĩa vụ: dịch vụ thuộc Danh mục thực hiện thủ tục công bố chất lượng theo pháp luật về phân cấp giải quyết TTHC; dịch vụ đã có quy định chuyên ngành riêng thì thực hiện theo văn bản đó; dịch vụ công cộng ngoài các trường hợp trên thì tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng.
	Kế thừa nghĩa vụ công bố/cam kết chất lượng nhưng sửa để tương thích hệ thống pháp luật mới, tránh trùng lặp với quy định riêng của Luật Viễn thông, nghị định hoặc văn bản chuyên ngành đối với từng dịch vụ cụ thể.
	Giảm xung đột pháp luật, tránh áp dụng đồng thời nhiều cơ chế cho cùng một dịch vụ; làm rõ nghĩa vụ tối thiểu của doanh nghiệp trong mọi trường hợp cung cấp dịch vụ cho công cộng.

	Điều 5 và Điều 6 quy định trực tiếp hồ sơ, số lượng hồ sơ, cách thức nộp, thời hạn xử lý, Bản tiếp nhận công bố và thời hạn công bố/công bố lại.
	Điều 7 chỉ quy định trách nhiệm thực hiện công bố chất lượng trước khi cung cấp dịch vụ thuộc Danh mục; hồ sơ, trình tự, cách thức, thời hạn, cơ quan giải quyết thực hiện theo văn bản QPPL quy định TTHC công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.
	Sửa theo hướng tách phần thủ tục hành chính sang văn bản chuyên về phân cấp, giải quyết TTHC; Thông tư này chỉ giữ nghĩa vụ quản lý chất lượng và trách nhiệm duy trì, công khai chất lượng sau công bố.
	Cắt giảm trùng lặp quy định TTHC; thuận lợi khi thay đổi phân cấp, cơ quan giải quyết hoặc quy trình trực tuyến mà không phải sửa toàn bộ Thông tư quản lý chất lượng.

	Dịch vụ ngoài Danh mục được quy định là “tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng” trên website doanh nghiệp.
	Điều 8 quy định doanh nghiệp 
Tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng đối với dịch vụ viễn thông không thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	Sửa thuật ngữ từ “tự công bố” sang “tự xác định và công khai mức chất lượng cam kết áp dụng” để tránh nhầm với công bố hợp chuẩn/hợp quy, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm duy trì chất lượng theo cam kết với người sử dụng.
	Tăng minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng đối với dịch vụ mới/chưa thuộc Danh mục; không phát sinh TTHC vì doanh nghiệp tự công khai và chịu trách nhiệm.

	Điều 22 yêu cầu doanh nghiệp đăng tải bản công bố, báo cáo định kỳ, kết quả tự kiểm tra, thông tin hỗ trợ khách hàng trên website; niêm yết tại điểm giao dịch.
	Điều 9 quy định doanh nghiệp phải có chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” trên trang thông tin điện tử chính thức, công khai danh mục dịch vụ, QCVN/tiêu chuẩn/mức cam kết, bản công bố/thông tin cam kết, kết quả tự kiểm tra hằng quý, đầu mối và quy trình tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ khách hàng.
	Kế thừa nghĩa vụ công khai nhưng chuẩn hóa thành chuyên mục thống nhất, có khung thông tin tối thiểu tại Phụ lục II, thuận lợi cho người sử dụng tra cứu, so sánh và giám sát.
	Tăng quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng; hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy công khai dữ liệu và giảm nhu cầu yêu cầu cung cấp thông tin riêng lẻ.

	Điều 21 quy định Cục Viễn thông công khai danh sách dịch vụ bắt buộc quản lý chất lượng, kế hoạch/kết quả đo kiểm, kiểm tra; Sở công khai kế hoạch/kết quả kiểm tra trên địa bàn.
	Điều 10 quy định Cục Viễn thông và Sở Khoa học và Công nghệ công khai, cập nhật kế hoạch kiểm tra, kết quả thực hiện, hướng dẫn, thông báo, văn bản QPPL liên quan và thông tin khảo sát chất lượng dịch vụ.
	Kế thừa trách nhiệm công khai của cơ quan quản lý, đồng thời bổ sung nội dung khảo sát và cập nhật theo cơ cấu tổ chức mới.
	Tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thống; hạn chế thông tin không đầy đủ hoặc thiếu nhất quán giữa trung ương và địa phương.

	Điều 20 quy định doanh nghiệp tự giám sát chất lượng dịch vụ thuộc Danh mục; nội dung tự giám sát theo QCVN và báo cáo khi có yêu cầu.
	Điều 11 quy định doanh nghiệp phải thiết lập, duy trì hoặc sử dụng hệ thống, nền tảng, công cụ kỹ thuật để tự giám sát chất lượng dịch vụ, theo dõi nguy cơ suy giảm chất lượng, sự cố, dấu hiệu không phù hợp và lưu giữ kết quả.
	Kế thừa nghĩa vụ tự giám sát nhưng hiện đại hóa theo hướng sử dụng hệ thống dữ liệu, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro vận hành mạng.
	Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm sự cố; giảm phụ thuộc vào kiểm tra sau khi đã có phản ánh; phù hợp yêu cầu quản lý mạng viễn thông thời gian thực.

	Điều 17 và Điều 18 yêu cầu doanh nghiệp ban hành quy chế tự kiểm tra, hằng quý tự kiểm tra và đo kiểm tại ít nhất 03 địa bàn đối với mỗi dịch vụ thuộc Danh mục, lập kết quả theo mẫu.
	Điều 12 quy định doanh nghiệp ban hành/cập nhật quy định nội bộ; tự đo, kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 lần/quý đối với từng dịch vụ thuộc Danh mục; lựa chọn ít nhất 04 địa bàn, luân phiên địa bàn trong 12 tháng; lập, ký số và lưu giữ kết quả.
Áp dụng đối với Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	Kế thừa cơ chế tự kiểm tra hằng quý nhưng tăng yêu cầu về tính đại diện, luân phiên địa bàn, trách nhiệm lưu giữ và tính pháp lý của dữ liệu điện tử.
	Nâng chất lượng dữ liệu tự kiểm tra, giảm nguy cơ đo lặp lại ở địa bàn thuận lợi; tạo nguồn dữ liệu tốt hơn cho giám sát và kiểm tra.

	Điều 9 quy định lưu trữ số liệu, tài liệu lập báo cáo tối thiểu 02 năm và cung cấp khi cơ quan quản lý yêu cầu.
	Điều 13 quy định cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ: dữ liệu phải được số hóa, quản trị đầy đủ, chính xác, kịp thời; có khả năng truy xuất, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật; lưu giữ tối thiểu 02 năm đối với dữ liệu hệ thống, kết quả đo; 05 năm đối với hồ sơ công bố/cam kết và hồ sơ khiếu nại.
	Kế thừa nghĩa vụ lưu trữ nhưng nâng cấp thành quản trị cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ, phù hợp quản lý bằng dữ liệu và sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin quản lý nhà nước theo theo lộ trình hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
	Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng khả năng hậu kiểm, đối soát và phân tích xu hướng; cần doanh nghiệp chuẩn bị hệ thống dữ liệu, an toàn thông tin và quy trình nội bộ.

	Điều 7 quy định doanh nghiệp gửi báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ trong 20 ngày đầu hằng quý về Cục Viễn thông; Cục xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ cho Sở.
	Điều 14 quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc Danh mục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo; số liệu phải đồng bộ với cơ sở dữ liệu lưu giữ.
	Sửa để tránh lặp lại mẫu, kỳ hạn, phương thức báo cáo khi đã có quy định chung về chế độ báo cáo; chuyển từ báo cáo giấy/file rời sang hệ thống thông tin báo cáo.
	Đơn giản hóa chế độ báo cáo, giảm chi phí tuân thủ; tăng tính chính xác, đồng bộ và khả năng khai thác số liệu phục vụ quản lý.

	Điều 8 quy định báo cáo đột xuất theo yêu cầu và báo cáo sự cố trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu dịch vụ không thực hiện được từ 02 giờ trở lên.
	Điều 15 quy định báo cáo đột xuất theo yêu cầu; với sự cố kỹ thuật gây gián đoạn từ 02 giờ liên tục trở lên, doanh nghiệp phải thông báo ban đầu trong vòng 02 giờ, công khai cho người dùng bị ảnh hưởng, thông báo kết quả khắc phục và gửi báo cáo sự cố theo mẫu.
	Kế thừa ngưỡng 02 giờ nhưng bổ sung yêu cầu thông báo sớm, công khai tới người sử dụng và báo cáo theo hai giai đoạn, phù hợp yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường dịch vụ số.
	Tăng khả năng ứng phó sự cố, minh bạch thông tin; giảm bức xúc, khiếu nại của người sử dụng; doanh nghiệp cần chuẩn bị quy trình truyền thông sự cố và kênh thông báo điện tử.

	Điều 13 quy định kế hoạch kiểm tra của Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông; chủ yếu dựa trên quản lý theo kế hoạch và kiểm tra khi cần thiết.
	Điều 16 quy định kế hoạch kiểm tra chuyên ngành chất lượng dịch vụ viễn thông hằng năm; Cục trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 31/12; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch theo kế hoạch của Bộ; căn cứ lập kế hoạch gồm báo cáo, kết quả tự kiểm tra/tự giám sát, dữ liệu giám sát/khảo sát, phản ánh, dấu hiệu suy giảm chất lượng.
	Kế thừa công cụ kế hoạch kiểm tra nhưng bổ sung căn cứ dựa trên dữ liệu và phản ánh người dùng, tránh kiểm tra dàn trải, hình thức.
	Phù hợp quản lý rủi ro; hạn chế chồng chéo; nâng hiệu quả sử dụng ngân sách và nguồn lực kiểm tra.

	Điều 14, Điều 15 quy định nội dung, trình tự kiểm tra theo hướng kiểm tra việc chấp hành và đo kiểm thực tế; chưa liên kết rõ với pháp luật kiểm tra chuyên ngành mới.
	Điều 17 xác định kiểm tra chất lượng dịch vụ là hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực viễn thông; nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, không chồng chéo với thanh tra, kiểm toán nhà nước, không cản trở hoạt động bình thường và có thể kiểm tra trực tuyến/từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.
	Sửa để bảo đảm thống nhất với Nghị định 217/2025/NĐ-CP về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và phù hợp đặc thù dữ liệu kỹ thuật của dịch vụ viễn thông.
	Tăng tính pháp lý của hoạt động kiểm tra; giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng dữ liệu điện tử trong kiểm tra, hậu kiểm.

	Điều 14 quy định nội dung kiểm tra gồm công bố, báo cáo, tự kiểm tra, giám sát, công khai thông tin, lưu trữ số liệu, chất lượng thực tế theo QCVN.
	Điều 18 quy định hình thức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; nội dung kiểm tra gồm công bố, công khai thông tin, áp dụng QCVN/tiêu chuẩn, duy trì mức công bố, tự kiểm tra, tự giám sát, báo cáo, lưu trữ hồ sơ/dữ liệu, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đánh giá chất lượng thực tế trên cơ sở đo kiểm.
	Kế thừa các nội dung kiểm tra cốt lõi nhưng cập nhật thêm dữ liệu, khiếu nại, bồi thường và công khai thông tin - các yếu tố gắn trực tiếp với quyền lợi người sử dụng.
	Tăng tính toàn diện của kiểm tra; bảo đảm không chỉ kiểm tra hồ sơ mà còn đánh giá việc doanh nghiệp duy trì chất lượng và xử lý tác động đối với khách hàng.

	Điều 15 quy định trình tự kiểm tra và xử lý kết quả, nhưng chưa tách rõ hồ sơ kiểm tra, giá trị chuyên môn của kết quả đo và thẩm quyền kết luận kiểm tra.
	Điều 19 quy định hồ sơ kiểm tra gồm quyết định, kế hoạch, phương án đo, tài liệu/giải trình của doanh nghiệp, biên bản, báo cáo kết quả đo, kiểm tra và tài liệu liên quan; kết quả đo là căn cứ chuyên môn nhưng không thay thế thẩm quyền kết luận của cơ quan kiểm tra.
	Bổ sung để tránh nhầm lẫn giữa hoạt động kỹ thuật đo kiểm với hoạt động quyền lực nhà nước là kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm.
	Tăng tính chặt chẽ của hồ sơ, bảo vệ giá trị chứng cứ khi xử lý; giảm rủi ro tranh chấp về thẩm quyền giữa tổ chức đo và cơ quan quản lý.

	Điều 16 quy định doanh nghiệp chuẩn bị cho việc kiểm tra: báo cáo, cung cấp hồ sơ, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra và tổ chức đo kiểm.
	Điều 20 quy định doanh nghiệp cử người đại diện, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực hồ sơ, dữ liệu, giải trình; phối hợp đo/kiểm tra thực tế hoặc trích xuất dữ liệu trên hệ thống; chấp hành kết luận và biện pháp xử lý.
	Kế thừa trách nhiệm phối hợp nhưng bổ sung nghĩa vụ dữ liệu, trích xuất hệ thống và yêu cầu trung thực, kịp thời để phù hợp kiểm tra dựa trên dữ liệu.
	Làm rõ trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp; giảm thời gian kiểm tra trực tiếp; tăng chất lượng bằng chứng trong kiểm tra.

	Điều 19 quy định giám sát đối với dịch vụ thuộc Danh mục thông qua kết quả báo cáo, tự kiểm tra, đo kiểm và thông tin phản ánh.
	Điều 21 quy định giám sát định kỳ hoặc đột xuất nhằm thu thập dữ liệu thực tế, phân tích, công bố thông tin để người sử dụng tham khảo, so sánh, cảnh báo sớm rủi ro và làm căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc chính sách.
	Kế thừa chức năng giám sát nhưng làm rõ giám sát không phải là kiểm tra xử phạt; giám sát nhằm theo dõi, cảnh báo, công khai thông tin và hỗ trợ quản lý rủi ro.
	Tăng tính phòng ngừa; giúp cơ quan quản lý phát hiện sớm địa bàn, dịch vụ, doanh nghiệp có dấu hiệu suy giảm chất lượng; không làm phát sinh nghĩa vụ xử phạt trực tiếp từ kết quả giám sát.

	Thông tư hiện hành chưa có quy định riêng về khảo sát chất lượng dịch vụ theo trải nghiệm người sử dụng.
	Bổ sung Điều 22 về khảo sát chất lượng dịch vụ viễn thông đối với dịch vụ truy nhập Internet bằng phương thức người sử dụng đo từ thiết bị đầu cuối đến hệ thống thiết bị do cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; kết quả dùng để công khai, tham khảo, cảnh báo rủi ro, không thay thế đo kiểm theo QCVN và không làm căn cứ xử phạt.
	Bổ sung phù hợp xu thế quốc tế về sử dụng dữ liệu trải nghiệm người dùng (QoE/crowdsourcing) để hỗ trợ quản lý chất lượng Internet, đồng thời giới hạn rõ giá trị pháp lý để tránh lạm dụng kết quả khảo sát.
	Tăng tiếng nói và vai trò giám sát xã hội của người sử dụng; cung cấp dữ liệu thực tế theo địa bàn, công nghệ, doanh nghiệp; không tạo thêm TTHC cho doanh nghiệp.

	Điều 10, Điều 11, Điều 12 quy định kế hoạch đo kiểm, trình tự đo kiểm, trách nhiệm tổ chức đo kiểm và chi phí đo kiểm; cơ chế còn gắn với tổ chức đo kiểm được chỉ định và kế hoạch đo kiểm riêng.
	Điều 23 quy định đo chất lượng phục vụ kiểm tra, giám sát là hoạt động chuyên môn, kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thông qua đo lấy mẫu, thử nghiệm, đối soát hệ thống, đánh giá chỉ tiêu chất lượng; khung phương án đo tại Phụ lục VI.
	Sửa để đặt hoạt động đo trong tổng thể kiểm tra, giám sát, không tách rời như một quy trình độc lập; phù hợp mô hình quản lý theo dữ liệu và yêu cầu cuộc kiểm tra cụ thể.
	Tăng linh hoạt chuyên môn; giúp đo đúng mục tiêu, địa bàn, chỉ tiêu cần xác minh; tránh đo hình thức, dàn trải, kém hiệu quả.

	Điều 11 quy định tổ chức đo kiểm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định thực hiện đo kiểm; tổ chức đo chịu trách nhiệm về kết quả đo và lưu trữ số liệu.
	Điều 24 quy định cơ quan quản lý tổ chức đo thông qua đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có chức năng phù hợp hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực viễn thông được chỉ định; kinh phí từ ngân sách và nguồn hợp pháp. Trường hợp kết luận kiểm tra xác định doanh nghiệp viễn thông có hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, không bảo đảm mức chất lượng đã công bố hoặc vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí thực hiện hoạt động đo chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động kiểm tra theo quy định của pháp luật
	Sửa để làm rõ chủ thể đo, cơ chế đặt hàng/đấu thầu/giao nhiệm vụ và giới hạn vai trò của chủ thể đo: cung cấp căn cứ chuyên môn, không thay thế cơ quan có thẩm quyền kết luận kiểm tra.
	Tăng tính độc lập, minh bạch và khả thi trong tổ chức đo; bảo đảm ngân sách nhà nước chỉ chi cho hoạt động quản lý cần thiết, đồng thời có cơ chế hoàn trả chi phí khi xác định vi phạm.

	Điều 23 quy định trách nhiệm của Cục Viễn thông: hướng dẫn, kiểm tra, đo kiểm, công khai thông tin, tổng hợp tình hình chất lượng dịch vụ.
	Điều 25 quy định Cục Viễn thông chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai; tổng hợp, phân tích, theo dõi tình hình chất lượng; xây dựng, quản lý, khai thác dữ liệu; kiểm tra, đo, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý; công khai thông tin và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ.
	Kế thừa vai trò đầu mối quốc gia của Cục Viễn thông, đồng thời bổ sung rõ trách nhiệm về dữ liệu và phối hợp địa phương trong bối cảnh quản lý theo phân cấp, phân quyền.
	Tăng năng lực điều phối trung ương; bảo đảm dữ liệu chất lượng dịch vụ được quản lý thống nhất, phục vụ hoạch định chính sách và giám sát toàn quốc.

	Điều 24 quy định Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát, công khai thông tin, báo cáo và phối hợp với Cục Viễn thông trên địa bàn.
	Điều 26 quy định Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp tình hình; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý sự cố; phát hiện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý.
	Kế thừa trách nhiệm địa phương, cập nhật cơ quan thực hiện và bổ sung vai trò tiếp nhận phản ánh, phát hiện vấn đề theo địa bàn, phù hợp mô hình phân cấp.
	Tăng hiệu quả quản lý tại cơ sở, nhất là nơi phát sinh phản ánh chất lượng; hỗ trợ xử lý nhanh sự cố và dấu hiệu suy giảm chất lượng trên địa bàn.

	Điều 25 quy định doanh nghiệp thực hiện công bố, báo cáo, duy trì chất lượng, khắc phục sự cố, phối hợp liên mạng và chịu trách nhiệm về đại lý.
	Điều 27 kế thừa các nghĩa vụ trên và bổ sung yêu cầu phân công đầu mối, nhân sự phụ trách để triển khai quản lý chất lượng trong toàn doanh nghiệp và tới chi nhánh/đơn vị trực thuộc tại địa phương.
	Kế thừa trách nhiệm chính của doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, đồng thời yêu cầu tổ chức nội bộ rõ ràng để thực hiện thống nhất trong toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ.
	Nâng cao trách nhiệm quản trị chất lượng của doanh nghiệp; thuận lợi cho cơ quan quản lý khi liên hệ, yêu cầu cung cấp dữ liệu, phối hợp kiểm tra, xử lý sự cố.

	Điều 26 quy định hiệu lực của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và bãi bỏ Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT; Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT.
	Điều 28 quy định hiệu lực năm 2026; bãi bỏ toàn bộ Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư 33/2020/TT-BTTTT; quy định chuyển tiếp đối với Bản tiếp nhận công bố đã cấp và doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ thuộc Danh mục nhưng chưa hoàn thành công bố.
	Bổ sung chuyển tiếp là cần thiết để không làm gián đoạn hiệu lực hồ sơ đã được tiếp nhận, đồng thời buộc doanh nghiệp chưa hoàn thành công bố phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày.
	Bảo đảm ổn định pháp lý, tránh phát sinh lại thủ tục không cần thiết đối với hồ sơ còn phù hợp; tạo thời hạn rõ ràng để doanh nghiệp hoàn thiện nghĩa vụ.

	Điều 27 quy định trách nhiệm thi hành của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan.
	Điều 29 cập nhật trách nhiệm thi hành của Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp viễn thông và tổ chức, cá nhân liên quan.
	Kế thừa điều khoản tổ chức thực hiện, cập nhật tên cơ quan và đầu mối phù hợp cơ cấu tổ chức mới.
	Bảo đảm văn bản có đầu mối tổ chức thực hiện rõ ràng; thuận lợi khi xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành.

	Phụ lục I, II, III của Thông tư hiện hành là mẫu công văn, bản công bố và bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.
	Không tiếp tục đưa các mẫu TTHC công bố chất lượng vào Thông tư này; bổ sung Phụ lục I về thông tin mức chất lượng cam kết áp dụng đối với dịch vụ ngoài Danh mục.
	Thay thế phù hợp định hướng tách TTHC sang văn bản chuyên về phân cấp, giải quyết TTHC; Phụ lục I mới phục vụ nghĩa vụ tự công khai, không phải hồ sơ xin tiếp nhận của cơ quan nhà nước.
	Giảm nguy cơ xung đột mẫu biểu TTHC; doanh nghiệp vẫn có khuôn khổ thống nhất để công khai cam kết chất lượng đối với dịch vụ ngoài Danh mục.

	Phụ lục về báo cáo, tự kiểm tra, tự đo kiểm trong Thông tư hiện hành được thiết kế theo từng dịch vụ, từng chỉ tiêu và một số mẫu cố định.
	Phụ lục II, III, IV, V, VI, VII quy định khung thông tin công khai; mẫu tổng hợp tự kiểm tra; mẫu kết quả tự đo, kiểm tra định kỳ; mẫu thông báo/báo cáo sự cố; khung phương án đo; khung báo cáo kết quả đo.
	Sửa hệ thống phụ lục theo hướng khung dữ liệu tối thiểu, linh hoạt theo từng dịch vụ/QCVN, phù hợp số hóa, ký số và khai thác dữ liệu.
	Chuẩn hóa đầu vào dữ liệu, giảm mẫu biểu cứng; hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyển sang quản lý số, đối soát và phân tích dữ liệu định kỳ.

	Thông tư hiện hành chưa nêu rõ riêng nội dung phân quyền, phân cấp và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong cấu trúc từng điều.
	Dự thảo thể hiện phân cấp thông qua cập nhật vai trò Sở Khoa học và Công nghệ, dẫn chiếu TTHC công bố chất lượng sang văn bản phân cấp giải quyết TTHC, và quy định phối hợp Cục - Sở trong kiểm tra, giám sát, xử lý sự cố.
	Đây là nội dung cần nhấn mạnh khi thuyết minh với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và địa phương: Thông tư không “ôm” toàn bộ thủ tục ở trung ương mà thiết kế cơ chế quản lý thống nhất, có phân công địa bàn.
	Tăng tính khả thi sau phân cấp; giảm tải cho trung ương; tạo điều kiện địa phương xử lý kịp thời vấn đề chất lượng dịch vụ phát sinh trên địa bàn.

	Thông tư hiện hành có yếu tố công khai thông tin và gửi báo cáo điện tử nhưng chưa đặt dữ liệu, nền tảng số và khảo sát trải nghiệm người dùng làm trụ cột quản lý.
	Dự thảo bổ sung cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ, báo cáo qua hệ thống thông tin, kiểm tra trực tuyến/từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, khảo sát chất lượng Internet theo trải nghiệm người sử dụng và công khai dữ liệu theo địa bàn/công nghệ/doanh nghiệp.
	Bổ sung phù hợp chủ trương ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; chất lượng dịch vụ viễn thông là lĩnh vực có điều kiện kỹ thuật thuận lợi để quản lý bằng dữ liệu.
	Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý chất lượng; nâng tính dự báo, cảnh báo sớm; tăng minh bạch cho người dùng; cần lộ trình kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

	Thông tư hiện hành áp dụng chung cho các tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, chưa có nội dung riêng về bình đẳng giới hoặc chính sách dân tộc.
	Dự thảo áp dụng thống nhất đối với doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân liên quan; các nghĩa vụ công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh, xử lý khiếu nại hướng tới mọi người sử dụng dịch vụ.
	Không phát sinh chính sách phân biệt theo giới, dân tộc, độ tuổi hoặc nhóm xã hội; các quy định về công khai, hỗ trợ khách hàng, khảo sát trải nghiệm có tác động tích cực gián tiếp đến người sử dụng ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nếu được triển khai dễ tiếp cận.
	Tác động bình đẳng giới và chính sách dân tộc ở mức trung tính - tích cực; cần khuyến nghị khi triển khai công khai thông tin bảo đảm dễ đọc, dễ hiểu, thân thiện với người dùng và phù hợp điều kiện truy cập ở các địa bàn khác nhau.



